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PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ

1. Lí do chọn đề tài:

                     Theo lời Bác Hồ dạy:

“Vì lợi ích mười năm trồng cây

Vì lợi ích trăm năm trồng người”.

          Thấm nhuần lời dạy của Bác, hiểu rõ nhiệm vụ và mục tiêu của ngành giáo dục và đào tạo là chăm sóc rèn luyện các em trở thành những con người toàn diện thông qua viêc tổ chức mọi hoạt động cho trẻ theo một chế độ sinh hoạt phù hợp với sự phát triển tâm sinh lý của từng độ tuổi. Qua đó giúp trẻ phát triển một cách toàn diện về các mặt đức, chí, thẩm mỹ và lao động.

         Đối với học sinh tiểu học nói chung và học sinh lớp 3 nói riêng âm nhạc là một nhu cầu trong đời sống tinh thần của trẻ. Trẻ em tham gia ca hát là được tự hoạt động để nhận thức thế giới xung quanh và bản thân mình những hình tượng âm thanh của bài hát, bản nhạc tác động vào cảm xúc của các em, giúp cho việc phát triển trí tuệ, các em được hoạt động, được nhận thức, được cảm thụ âm nhạc, biết đoàn kết thương yêu giúp đỡ mọi người, biết lễ phép với ông bà, bố mẹ, thầy cô giáo và người lớn. Biết chăm sóc bảo vệ thiên nhiên, yêu quê hương đất nước, yêu lao động, lòng biết ơn đối ới ông bà, bố mẹ, thầy cô giáo với Đảng và Bác Hồ kính yêu.

       Qua các giờ học hát, nghe nhạc, kể chuyện,  … tất cả những cái đó sẽ tạo thành một trình độ văn hóa âm nhạc tối thiểu để góp phần cùng các môn học khác giáo dục nhân cách làm cho nội dung học tập ở nhà trường phổ thông có tính toàn diện, làm thăng bằng hài hòa các hoạt động học tập của trẻ em. 

         
Mục đích của giáo dục âm nhạc trong trường Tiểu học là vô cùng quan trọng, bởi đã đưa âm nhạc vào đời sống của học sinh góp phần giáo dục thẩm mỹ, đạo đức lối sống, phát triển trí tuệ, thể chất ở học sinh, khích lệ các em có khả năng phát triển toàn diện để sau này trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước. 

         Là một giáo viên dạy Âm nhạc tại trường Tiểu học Thắng Lợi,  thông qua các phân môn: Dạy hát và phát triển khả năng nghe nhạc, chính vì vậy phải có tinh thần trách nhiệm cao, có kiến thức chuyên môn giỏi, có tâm hồn và lối sống trong sáng lành mạnh, có tình thương yêu học sinh để hướng các em vào học môn âm nhạc có hiệu quả cao nhất, tôi luôn tìm tòi xây dựng các hoạt động tiết học nghệ thuật gây hứng thú, cách đổi mới làm đồ dùng, sưu tầm nhiều tranh ảnh minh họa để đưa vào bài giảng…

                Với tình hình thực tế hiện nay cơ sở vật chất dành cho giảng dạy âm nhạc còn gặp nhiều khó khăn, dịch bệnh covid-19 thì kéo dài cho nên nhìn chung hiệu quả giáo dục môn âm nhạc, còn hạn chế. Qua học tập và kinh nghiệm giảng dạy môn âm nhạc ở trường Tiêủ học, tôi đã có những kết quả nghiên cứu để góp một phần nhỏ cho sự nghiệp chung và có những bổ ích thiết thực cho bản thân nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả giảng dạy  môn Âm nhạc. 

             Là giáo viên dạy môn âm nhạc ở trường Tiểu học đã có 20 năm kinh

nghiệm nhờ vậy tôi đã nghiên cứu tích luỹ được một  số “Một số biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy môn Âm nhạc lớp 3.”. 
2. Mục đích nghiên cứu:
          - Trình bày một số biện pháp thu được sau quá trình nhiều năm giảng dạy môn Âm nhạc lớp 3.
          - Trình bày hiệu quả thu được sau khi áp dụng những biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy môn âm nhạc.
          - Đề xuất một số kiến nghị với Ban giám hiệu trường Tiểu học Thắng Lợi, Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Thường Tín.

3. Đối tượng nghiên cứu:

             Một số biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy môn Âm nhạc lớp 3 cho học sinh Trường Tiểu học Thắng Lợi.

4. Phạm vi và kế hoạch nghiên cứu:
        - Phạm vi: Lớp 3A – Trường Tiểu học Thắng Lợi. Sĩ số 35 em.

        - Thu thập tài liệu về dạy môn âm nhạc lớp 3.

        - Thu thập một số tài liệu về giáo dục Âm nhạc trong trường phổ thông.

        - Vận dụng những kinh nghiệm của cá nhân vào các tiết dạy học Âm nhạc ở trường.

        - Trao đổi với đồng nghiệp về những kết quả thu được, điều chỉnh cho phù hợp với thực tế của trường.

       - Viết báo cáo về kinh nghiệm dạy âm nhạc lớp 3.

       - Thời gian thực hiện đề tài từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022.

5. Những phương pháp nghiên cứu chính:

Qua một quá trình được học tập, giảng dạy và nghiên cứu thực tiễn trong công tác. Các phương pháp giúp cho tôi tập trung vào nghiên cứu chính .  Đó là: 

         - Phương pháp thuyết trình.

         - Phương pháp phát vấn ( hỏi đáp).

         - Phương pháp điều tra, quan sát sư phạm.

         - Phương pháp trực quan.

         - Phương pháp tổ chức hoạt động.

         - Phương pháp thống kê.

PHẦN II. NỘI DUNG ĐỀ TÀI

1.Cơ sở lý luận:
        Học sinh lớp 3 đây là lứa tuổi rất nhạy cảm với âm nhac. Cuộc sống của các em không thể thiếu được loại nghệ thuật này. Môn Âm nhạc giúp các em hướng tới cái đẹp, góp phần giáo dục các em trở thành những người có đạo đức. Ngoài ra còn giúp các em có tâm hồn phong phú và bớt mệt mỏi sau những giờ học căng thẳng. 
     Chính vì vậy sau 20 năm dạy học Âm nhạc, tôi đã dạy rất nhiều lớp 3 ở trường Tiểu học Thắng Lợi, Thường Tín, Hà Nội và thu được nhiều kinh nghiệm sư phạm cũng như những biện pháp dạy học phù hợp. Nhờ tích lũy được một số biện pháp nên việc dạy âm nhạc lớp 3 ngày càng trở nên nhẹ nhàng và hiệu quả hơn.
2. Thực trạng việc dạy học môn Âm nhạc cho học sinh lớp 3
2.1.Cơ sở vật chất:

           -  Trường tôi dạy là một xã chủ yếu làm nghề thêu và sản xuất nông nghiệp. Kinh tế một số gia đình vẫn còn khó khăn, điều kiện phục vụ học tập của học sinh còn nhiều thiếu thốn. Đặc biệt là năm học 2021- 2022 này dịch bệnh covid-19 kéo dài học sinh phải học trực tuyến qua zoom, những gia đình có điều kiện hoặc ít con thì học sinh được học bằng máy tính còn những gia đình không có điều kiện hoặc đông con, các con phải học bằng điện thoại cũng rất là khó khăn và chưa tự giác học. Sự quan tâm của cha mẹ học sinh về lĩnh vực giáo dục nghệ thuật chưa phải là yêu cầu cấp thiết của đại đa số phụ huynh.
                   - Không có phòng chức năng dành riêng để dạy học môn âm nhạc.

                   - Đồ dùng dạy học đã được cấp như các nhạc cụ gõ:  thanh phách, song loan, trống con có nhưng rất ít.
                   -  Các tranh minh họa bài hát không có, chưa hấp dẫn để thu hút trẻ hứng thú vào tiết học, quần áo trang phục để biểu diễn còn thiếu …
        2.2. Đối với giáo viên:
            Hiện nay chúng ta đang sống là thời đại của công nghệ thông tin. Công nghệ thông tin đang phát triển mạnh mẽ và có ảnh hưởng tích cực tới cuộc sống của con người. Lúc nào cũng vậy người giáo viên với vai trò là cầu nối là nhân tố giữ vị trí trung tâm giúp học sinh tiếp cận với nền tri thức tiên tiến. Để theo kịp thời đại tôi luôn luôn cố gắng học tập mọi lúc, mọi nơi, để mở rộng và cập nhập kiến thức. Bởi vậy là giáo viên dạy âm nhạc không chịu học hỏi, tư duy sáng tạo thì việc giảng dạy gặp nhiều khó khăn hạn chế về chuyên môn, ví như: sử dụng nhạc cụ, giọng hát…Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình giảng dạy chính vì vậy mà việc học tập là rất cần.


Một vấn đề quan trọng nữa là tôi luôn bám sát vào những mục tiêu, nhiệm vụ và hướng chỉ đạo của cấp trên, vì thực tế trong chương trình day hát hàng năm vẫn có sự thay đổi, nhằm cải tiến từng bước cho phù hợp với thực tế. Do vậy tôi phải chủ động nắm bắt kịp thời những chủ trương, nội dung chỉ đạo, hay chỉnh lý, thay sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo.Tăng cường sưu tầm, nghiên cứu các tài liệu nghiệp vụ để bổ sung kiến thức có liên quan đến bài dạy.


Tích cực tham gia dự các chuyên đề của Phòng, tham dự các buổi sinh hoạt chuyên môn của cụm để  học hỏi trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn mang lại hiệu quả trong giảng dạy.


Hành trang của người giáo viên là kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ, chuyên ngành âm nhạc cùng với tấm lòng yêu nghề, yêu học sinh, yêu mái trường, yêu quê hương…Tôi luôn luôn học tập về cách sử dụng ngôn ngữ trong trình bày diễn đạt, sử dụng ngôn ngữ chính xác và đúng chuẩn mực để bài giảng được học sinh đón nhận một cách nhẹ nhàng, tình cảm mà chất lượng hiệu quả cao. 

Môn Âm nhạc được đưa vào giảng dạy từ năm học 2001 – 2002, tuy đã có 2 giáo viên trong một trường nhưng tôi vẫn dạy 21 lớp trên tổng số là 27 lớp chia làm hai khu đi lại giảng dậy rất là vất vả nhất là khi gặp trời mưa, đặc biệt năm nay dịch bệnh covits-19 dạy cả trực tiếp và trực tuyến, nhưng với lòng nhiệt huyết yêu nghề, yêu học sinh tôi vẫn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao cho. 
2.3. Khảo sát đối với học sinh:
            - Hạn chế lớn nhất của các em là thói quen thụ động trong quá trình học tập giờ học âm nhạc các em chưa chủ động tìm hiểu bài, mà chỉ trông chờ giáo viên lên lớp hát và hát theo và tỏ ra lúng túng khi ngân nghỉ nhiều phách. Năng lực cảm thụ âm nhạc của các em học sinh còn rất hạn chế, trong giờ học hát, ôn tập và chơi trò chơi có nhiều em còn e thẹn, rụt rè không chủ động xây dựng bài.

         - Điều này được thể hiện qua khảo sát thực tế về các kỹ năng của học sinh lớp 3A ở Trường Tiểu học Thắng Lợi dưới đây. 

	Các kỹ năng của học sinh
	Kết quả

	-Hát đúng giai điệu và lời ca bài hát.

-Hát kết hợp vỗ tay ( hoặc gõ đệm) đúng theo cô.

-Các em nghe nhạc hiểu được nội dung bài hát(bản nhạc).Nhận      biết một vài nhạc cụ dân tộc.

-Nhận biết vị trí, tên nốt, hình nốt trên khuông.

- HS tham gia các trò chơi âm nhạc tích cực mạnh dạn và tự tin.

-Học sinh hiểu, nhớ được nội dung các câu chuyện kể về âm  nhạc với đời sống.

- Hát diễn cảm, biết sáng tạo động tác phụ họa.
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2.4. Đồ dùng phục vụ chuyên đề:

      -  1 đàn phím điện tử của Bộ Giáo Dục.

      -  25 bộ nhạc cụ gõ ( Thanh phách, mõ, trống con).

Khi vào thực hiện chuyên đề tôi đã gặp những khó khăn và thuận lợi sau:

2.5. Thuận lợi và khó khăn:

     * Thuận lợi:

     - Là giáo viên đã được đào tạo tại Trường Đại học khoa sư phạm nhạc Hà Nội và đã có 21 năm công tác. Luôn được dự các buổi học chuyên đề của Phòng Giáo dục, các cuộc thi giáo viên giỏi cụm, huyện hay thi giao lưu tiếng hát thầy và trò do huyện tổ chức giúp tôi luôn học hỏi thêm về cách giảng dạy, làm đồ dùng, tổ chức các trò chơi, thi biểu diễn văn nghệ…

     - Được Ban giám hiệu, cùng chị em đồng nghiệp và các bậc phụ huynh động viên giúp đỡ để thực hiện chuyên đề.

    * Khó khăn:
     - Tuy được Bộ Giáo dục – Đào tạo cấp cho một số trang thiết bị dạy học nhưng vẫn còn thiếu.
     - Năm học 2021- 2022 dịch bệnh covid-19 kéo dài học sinh phải học qua zoom.
     - Mặc dù rất thích ca hát, song việc làm quen với âm nhạc cũng như hát tốt một bài hát biểu diễn trước đông người là một việc làm rất khó khăn đối với đại đa số học sinh.

     - Một số phụ huynh không quan tâm đến trẻ.

3. Các biện pháp thực hiện:

             Qua việc khảo sát thực tế về tình hình của lớp. Tôi đã xác định được nhiều mặt khó khăn và thuận lợi trên để thực hiện chuyên đề tôi đã áp dụng một số phương pháp như sau:
  - Đổi mới các hình thức để nâng cao chất lượng dạy học.

  - Thường xuyên luyện đàn, hát, sáng tạo động tác phụ họa phù hợp với nội dung trong các bài hát.
  - Tạo hứng thú cho học sinh trong quá trình học.

  - Khi học sinh học trực tuyến phối hợp với phụ huynh làm đồ dùng gõ đệm cho con.

3.1.Biện pháp 1: Đổi mới các hình thức để nâng cao chất lượng dạy học.
           Đối với người giáo viên nắm vững phương pháp dạy là rất quan trọng song chưa đủ mà phải luôn đổi mới và tổ chức tiết học với nhiều hình thức một cách nghệ thuật, giúp trẻ học một cách vui tươi, sôi nổi và hăng hái hơn thì hiệu quả mới cao.

              Âm nhạc là môn năng khiếu tuy nhiên việc dạy nhạc không nhằm đào tạo các em trở thành những người hoạt động chuyên nghiệp, những nghề âm nhạc sau này ( việc đó dành cho các trường âm nhạc). Qua môn học trẻ em được hoạt động được nhận thức, được cảm thụ âm nhạc …

              Chính vì vậy tôi luôn trăn trở, tìm tòi học hỏi và nghiên cứu, để tìm ra được những thủ thuật, những trò chơi hay hấp dẫn để áp dụng vào tiết dạy sao cho phù hợp hấp dẫn cũng như qua tiếng đàn, tiếng hát, các cách gõ đệm để áp dụng vào tiết dạy sao cho phù hợp hấp dẫn giúp trẻ tiếp thu bài một cách tốt nhất.


  Học hát chính là tiếp xúc với âm nhạc có lời. Ngoài giai điệu bài hát còn biểu hiện nội dung cụ thể về một sự vật, sự việc. Mỗi bài hát là một cảm xúc, một tâm trạng, một cách nhìn thế giới quan và thể hiện nội tâm được diễn tả bằng ngôn ngữ văn học và âm nhạc. Hát đúng cao độ, trường độ và phát âm rõ lời chính xác, tiếng hát còn phải thể hiện được “cái hồn”của nhạc, có sự biểu cảm với những trạng thái khác nhau như: phát âm đúng từ ngữ, tiếng hát tự nhiên, nhẹ nhàng, hồn nhiên nhí nhảnh …

   + Để thu hút sự chú ý của các em. Ngoài những lời giới thiệu tên bài hát, tên tác giả, xuất xứ hoặc nội dung bài hát. Lời giới thiệu hay sẽ gợi nên không khí tích cực và hứng thú học hát của học sinh. Tôi có thể chọn cách giới thiệu thứ nhất là thuyết trình, ví dụ:

Cách thứ hai, tôi đặt câu hỏi để giới thiệu bài hát, ví dụ để giới thiệu về bài hát Gà gáy : Hãy kể tên những bài hát nói về các con vật mà em học hoặc em đã biết? Sau khi học sinh thực hiện yêu cầu, giáo viên giới thiệu.Con gà rất quen thuộc với người dân Việt Nam, tiếng gà gáy “ ò ó o” thường báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Hôm nay chúng ta cùng nhau học hát bài Gà gáy, dân ca Cống ( LaiChâu) để xem tiếng gà gá trong bài hát này được mô tả như thế nào nhé.Cách thứ ba, tôi sử dụng tranh ảnh minh họa cho bài hát để học sinh nhận xét về nội dung của chúng, từ đó giáo viên dẫn dắt vào việc giới thiệu bài hát.

Ví dụ khi tôi dạy bài hát Ngày mùa vui dâncaThái lời mới Hoàng Lân, tôi cho học sinh quan sát tranh, và ảnh về lễ hội hoa ban đặc sắc của dân tộc Thái.
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Trong phần giới thiệu bài, giáo viên trình chiếu bản đồ giới thiệu về các dân tộc có liên quan đến bài, sau đó gọi 1 – 2 học sinh chỉ để nhận biết. Mỗi dân tộc có một nền văn hoá riêng, các vùng dân ca nằm khắp đất nước nhưng mỗi một bài dân ca có những nét đẹp hay riêng, việc sử dụng bản đồ nhằm thu hút sự chú ý tò mò ham hiểu biết của học sinh.
Ví dụ: Dạy bài “ Con chim non” dân ca  Pháp, tôi giới thiệu bản đồ Thế giới chỉ vị trí nước Pháp.
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và cho học sinh xem ảnh Tháp Effel và Khải Hoàn Môn của nước Pháp, để gây ấn tượng với các em.
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Khi học bài Cùng múa hát dưới Trăng nhạc và lời Hoàng Lân tôi giới thiệu bài và cho học sinh quan sát tranh.
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Không những thế nó còn tạo cho giờ dạy thêm phong phú và sử dụng đồ dùng đạt hiệu quả cao.

+ Hát mẫu:Trước khi dạy các em tôi luôn luôn phải nghiên cứu kỹ tác phẩm như: về nhịp điệu, sắc thái đường nét giai điệu, lời ca, đặc điểm vùng miền. Khi hát, tôi thể nội dung tình cảm của bài hát, truyền cảm được hồn của tác phẩm tới học sinh. Đĩa nhạc không thể thay thế được tiếng hát của cô, vì bài hát do giáo viên trình bày không chỉ tác động tới các em bằng giọng hát , mà còn bằng cả ánh mắt, điệu bộ, bằng sức cảm hóa trực tiếp của tâm hồn mình, vì vậy giúp học sinh cảm thụ được bài hát một cách đầy đủ trọn vẹn.

· Học sinh cảm thấy hào hứng khi nghe cô giáo hát.

· Thể hiện được năng lực âm nhạc và cảm xúc của giáo viên.

· Sau khi nghe hát mẫu, tôi  khuyến khích các em  nói cảm nhận của riêng mình về bài hát, như: Bài hát có hay không? có quen thuộc không? Dễ hay khó hát? Nhịp điệu của bài hát nhanh hay chậm? Tính chất của bài hát sôi nổi hay tình cảm? Nhẹ nhàng hay tha thiết... cũng được các em rất hào hứng trả lời.

+ Trong bước đọc lời ca: Với học sinh lớp 3, tôi đọc mẫu để học sinh đọc đồng thanh theo. Các em đọc nhiều lần sau đó tôi cho các em đọc kết hợp gõ tiết tấu, bước này cũng giúp các em rất say sưa học. Tuỳ từng tiết tấu bài học, tôi chia bài hát thành từng câu, hướng dẫn đọc, gõ cho đến hết bài.

+ Dạy hát từng câu:
Đây là bước trọng tâm, nó chiếm nhiều thời gian và đòi hỏi học sinh phải cố gắng nhiều nhất. Nhạc cụ dùng trong tiết học đạt hiệu quả nhất vì nó là phương tiện để thu hút sự hứng thú học nhạc của học sinh, đồng thời còn phải sử dụng cả trong khi dạy hát .

Vào đầu tiết dạy hát giáo viên có thể hát và biểu diễn theo đàn có âm nhạc điệu kèm theo giúp cho bài hát thêm sinh động, thu hút sự chú ý của học sinh muốn được học hát bài đó. Dạy từng câu giáo viên đàn giai điệu từng câu và hát
mẫu một lần hoặc vài lần còn phải tùy thuộc vào khả năng học sinh, nó không những có tác dụng trong khi dạy hát mà còn có tác dụng sửa sai những câu khó hát.

Các hoạt động giáo dục được đan xen hài hoà với những yêu cầu nghệ thuật của nó tạo ra những khả năng thuận lợi để hình thành nên tính tập thể, tình bạn, tạo ra sự phối hợp tổ chức và hoạt động chung của các em. Điều đó được thể hiện rất rõ trong các hoạt động học như ôn luyện bài hát, hát kết hợp gõ đệm, hát lĩnh xướng và hoà giọng, biểu diễn bài hát theo tổ, nhóm…học Âm nhạc ở lớp 3 là học vui – vui học nhất thiết cần phải tạo ra không khí thoải mái, vui vẻ, không bị cảm giác gò bó, khắt khe trong khuôn khổ lớp học, tránh sự nhàm chán của việc lặp đi lặp lại dạy học theo lối mòn, tôi luôn tạo điều kiện cho tất cả các em có môi trường để bộc lộ hết khả năng của mình bằng cách  thay đổi các hình thức tổ chức dạy học phong phú, linh hoạt.

- Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo âm hình tiết tấu. Mỗi bài hát được xây dựng trên từng dạng âm hình tiết tấu khác nhau. Vì thế, tập gõ hoặc vỗ tay đệm theo có tác dụng củng cố về nhịp, phách, tiết tấu sẽ có ích khi vận dụng để học tập.

Chính vì vậy tôi đã sáng tạo để thay đổi các hoạt động của giờ học nhạc tôi cho các em hát kết hợp gõ đệm theo phách

+  Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo âm hình tiết tấu. Mỗi bài hát được xây dựng trên từng dạng âm hình tiết tấu khác nhau. Vì thế, tập gõ hoặc vỗ tay đệm theo có tác dụng củng cố về nhịp phách, tiết tấu sẽ có ích khi vận dụng để học tập.

Chính vì vậy để thay đổi các hoạt động của giờ học nhạc tôi cho các em hát kết hợp gõ đệm theo phách.

Ví dụ: Hát kết hợp gõ đệm theo phách bài : “Gà gáy” dân ca Cống Lai Châu lời mới Huy Trân.

Tôi chia lớp thành 4 tổ cho các em hát kết hợp gõ bằng thanh phách, mõ, trống con và sênh tiền, tạo cho không khí học âm nhạc của lớp rất sôi nổi và hăng say. Với sự động viên của cô giáo các em luôn luôn có sự thi đua giữa các tổ xem tổ nào hát và gõ đệm đúng và hay.

- Để thay đổi cách gõ tôi hướng dẫn cho các em hát kết hợp gõ đệm theo nhịp.

Ví dụ: Câu 1 trong bài hát “Bài ca đi học” nhạc và lời Phan Trần Bảng.

Bình minh dâng lên ánh trên giọt sương long lanh.

x              x                         x               x

Ví dụ: Hát kết hợp gõ đệm theo phách bài Em yêu trường em Nhạc và lời Hoàng Vân.

Em yêu  trường  em  với  bao  bạn  thân

x       x      xx           x      x      xx

Ví dụ: Hát và kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca bằng thanh phách bài

“ Chị ong Nâu và em bé” nhạc và lời: Tân Huyền.

Chị ong Nâu nâu nâu. Chị bay đi đâu đi đâu.

x    x     x      x     x      x    x    x   x    x   x

- Tôi còn dậy cho các em phối hợp các nhạc cụ gõ vừa hát, vừa đệm theo. Ví dụ cách phối hợp như sau: Dạo đầu bằng tiếng trống, gõ theo tiết tấu lời ca hết câu hát 1.  Sau đó hát và gõ đệm bằng song loan và trống thì gõ theo phách, thanh phách thì gõ theo tiết tấu lời ca.

+  Sau khi đã học hát, tôi dành thời gian củng cố, ôn luyện cho các em, vừa giúp cho các em thuộc bài hát, hát chính xác và nâng cao kĩ năng thể hiện tình cảm, sắc thái của bài hát.Ngoài ra tiết nào tôi cũng cho HS hát và vận động theo nhạc.

Ngoài những nghiên cứu học hỏivề giảng dạy tôi còn tích cực tham gia dự đầy đủ các buổi chuyên đề của Phòng, sinh hoạt chuyên môn của cụm giúp tôi có điều kiện giao lưu, học hỏi được cái hay, các phương pháp đổi mới của đồng nghiệp để trang bị thêm kiến thức và rút ra nhiều kinh nghiệm trong công tác giảng dạy. Từ đó trong các buổi thao giảng ở trường, tôi luôn cố gắng học hỏi để sử dụng đàn phím điện tử thành thạo, làm các đồ dùng tranh ảnh minh họa được phong phú và sau các buổi dự giờ được Ban giám hiệu, khối trưởng, đồng nghiệp góp ý để tiết dạy được hoàn thành tốt.

* Kết quả:

Qua sự nỗ lực, học hỏi, nghiên cứu và sự quan tâm giúp đỡ của chị em đồng nghiệp và Ban giám hiệu nhà trường, tôi rất tự tin về khả năng của mình và đã có nhiều tiết dạy hay, hấp dẫn hơn và đã đạt được điểm cao trong các đợt thao giảng của trường.
2.2. Biện pháp 2: Thường xuyên luyện đàn, hát, sáng tạo động tác phụ họa phù hợp với nội dung trong các bài hát.
       Học hát chính là tiếp xúc với âm nhạc có lời. Ngoài giai điệu bài hát còn biểu hiện nội dung cụ thể về một sự vật, sự việc. Mỗi bài hát là một cảm xúc, một tâm trạng, một cách nhìn thế giới quan và thể hiện nội tâm được diễn tả bằng ngôn ngữ văn học và âm nhạc. Hát đúng cao độ, trường độ và phát âm rõ lời chính xác, tiếng hát còn phải thể hiện được “cái hồn”của nhạc, có sự biểu
cảm với những trạng thái khác nhau như: phát âm đúng từ ngữ, tiếng hát tự nhiên, nhẹ nhàng, hồn nhiên nhí nhảnh …

Đối với học sinh tiểu học nói chung học sinh lớp 3 nói riêng, ở độ tuổi này, nhu cầu tìm hiểu khám phá về thế giới xung quanh rất lớn. Đặc biệt tiếng đàn thể hiện đúng tình cảm bài hát, đồ dùng tranh minh họa, động tác phụ họa trong nội dung bài hát phải thích hợp phong phú để thu hút sự chú ý của trẻ.

Ví dụ: khi day tiết 2 ôn tập bài hát “ Tiếng hát bạn bè mình” có hoạt động 2 hát kết hợp với vận động phụ họa, tôi hướng dẫn cho học sinh vài động tác múa đơn giản( hoặc gợi ý để học sinh tự nghĩ thêm động tác nhằm phát huy khả năng tư duy, sáng tạo của các em) như sau:

+ Động tác 1( Câu hát 1 và 2):  Chân bước 1 bước sang phải đồng thời nâng hai tay hướng về phía trước quay người sang phải, rồi sang trái, Sau đó lặp lại động tác trên nhưng đổi hướng.
+  Động tác 2 ( Câu hát 3 và 4): Hai tay giang hai bên, động tác chim vỗ cánh bay, chân nhún nhịp nhàng.
+ Động tác 3 ( Câu 5 và 6): Hai học sinh xoay mặt đối diện, vỗ tay, nghiêng sang phải, sang trái, chân nhún theo nhịp 2.
+ Động tác 4 (Câu hát 7 và 8): Hai học sinh nắm tay nhau đung đưa, rồi buông tay giơ cao và lắc bàng cổ tay.
Tôi nhận thấy các em rất say sưa hát và tập các động tác phụ họa mà cô giáo đã hướng dẫn, và còn thi đua nhau xung phong lên biểu diễn.

Ví dụ: Khi dạy hoạt động 2 của tiết 8, tiết 26 tôi cũng hướng dẫn các động tác phụ họa cho các em. Sau đó tôi cho các nhóm đứng trước zoom biểu diễn các em đội  mũ hình con gà trống, con ong trên đầu (phụ huynh cùng các em đã chuẩn bị trước ), tạo cho không khí của giờ học rất sôi nổi, tích cực.
* Kết quả:
Nhờ có đồ dùng, tranh ảnh minh họa, bài giảng điện tử hay hấp dẫn và sáng tạo nên tôi đã đạt được kết quả rất cao trong tiết dạy.

2.3. Biện pháp 3: Tạo hứng thú cho học sinh trong quá trình học âm nhạc.

Mục đích: Lôi cuốn học sinh tham gia tích cực vào các hoạt động âm nhạc; giáo dục tính tập thể, tính kỉ luật, tạo môi trường học tập thân thiện giúp học sinh mạnh dạn, tự tin vào bản thân; kích thích tiềm năng nghệ thuật, đưa âm nhạc đến gần gũi với cuộc sống, bồi dưỡng tình cảm trong sáng, lành mạnh hướng tới cái tốt, cái đẹp góp phần hình thành nhân cách  cho học sinh.

Để cho tiết học sôi nổi và tích cực hơn tôi có thể đặt những câu hỏi để các em tự tìm hiểu, khám phá. Bởi vì học âm nhạc với tinh thần học vui – vui học.

Ví dụ: Khi tôi dạy bài hát“ Quốc ca” trước tiên tôi phải chuẩn bị hình ảnh lá cờ Việt Nam và lễ chào cờ.
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    Đặc biệt tôi cho học sinh quan sát và xem hình ảnh bạn học sinh trong lớp mình dự lễ khai giảng chào cờ trực tuyến qua truyền hình phụ huynh đã gửi cho cô đầu năm.
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    Sau đó lần 1 tôi mở Video mẫu trình bày bài hát Quốc ca, lần 2 cô hát và đệm đàn cho các em nghe. Nghe xong tôi đặt ra những câu hỏi cho học sinh trả lời như:

- Quốc ca được hát khi nào?

- Khi chào cờ các em phải đứng như thế nào?

Đối với học sinh tiểu học hiếu động, hồn nhiên, sự tập trung tư tưởng còn hạn chế. Do vậy khi tiến hành dạy âm nhạc nói chung, dạy hát nói riêng cho các em cần chọn lựa những phương pháp thích hợp. Việc dạy hát học sinh lớp 3 chủ yếu là tập chung âm thanh của tiếng đàn, giọng hát của cô để học sinh hát theo.    Giờ học âm nhạc chính là giờ hoạt động âm nhạc cần luôn luôn gây cho các em sự hào hứng, tránh việc học âm nhạc là việc làm miễn cưỡng, thủ thuật để thu hút, khích lệ trẻ giúp trẻ thích hát và hát một cách say sưa, thoải mái thể hiện đúng nội dung bài hát.
       Mặc dù dịch bệnh covis-19 các em phải học trực tuyến nhưng tiết học Âm nhạc vẫn rất sôi nổi
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Hoặc những tiết học trực tiếp trên lớp 
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Trong các tiết ôn tập bài hát, học sinh còn được chơi trò chơi thay lời bài hát bằng những âm thanh tượng trưng cho tiếng đàn, tiếng kèn, tiếng trống và kết hợp làm động tác phụ họa. Tôi còn cho các em chơi rất nhiều trò chơi khác trong các tiết ôn tập.

          + Ví dụ: Trò chơi Ô chữ bí mật hay ô cửa bí mật...
+ Ví dụ: Trò chơi Bao nhiêu người hát?
Tôi hướng dẫn cách chơi, một học sinh tổ 3 nhắm mắt để đoán số lượng giọng hát, tiếp theo chỉ định 3 học sinh tổ 1 hát bài hát Gà gáy. Học sinh nhắm mắt sẽ phải đoán có khoảng bao nhiêu người hát.

+ Ví dụ: “ Trò chơi đố vui nghe gõ tiết tấu đoán câu hát”.

Giáo viên vỗ tay hoặc gõ thanh phách theo tiết tấu lời ca câu 1, câu 2, câu 3 hoặc câu 4 bài“ Lớp chúng ta đoàn kết” cho học sinh đoán xem đó là câu hát nào?

Trò chơi này bài nào cũng có thể áp dụng được.Hoặc trò chơi “ Khuông nhạc bàn tay”, trò chơi gắn các nốt nhạc lên khuông nhạc... học sinh rất là hào hứng chơi tạo cho tiết học rất sôi nổi.
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Đến tiết kể chuyện tôi thường đọc chậm, diễn cảm ví dụ như câu chuyện “ Chàng Oóc Phê và cây đàn Lia” cho học sinh nghe, kèm theo đó là những bức tranh kể về nội dung câu chuyện.
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Kể xong câu chuyện tôi thường đặt một số câu hỏi như: Tiếng đàn của chàng Oóc - Phê được diễn tả hay như thế nào? Vì sao chàng cảm hóa được lão lái đò và Diêm Vương? Vì sao lão lái đò không cho Oóc- Phê quay lại cùng chết với vợ? ( Học sinh trả lời rất sôi nổi). Sauu đó tôi cho các em kể lại câu chuyện theo từng tranh các em kể rất tốt.
* Như vậy, học âm nhạc không chỉ hát, tham gia trò chơi mà các em còn được nghe hát, nghe nhạc. Để học sinh phân biệt được dễ thì có lúc tôi hát một câu cụ thể, có lúc hát lời, chỉ hát nguyên âm và đánh đàn và còn được làm quen tên gọi và hình dáng một số nhạc cụ dân tộc như: 
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* Kết luận:

Qua việc thay đổi các các hình thức chuyển tiếp và tạo hứng thú cho học sinh như trên, các em đã học một cách say sưa, thoải mái và ghi nhớ nội dung bài hát, trò chơi và câu chuyện được sâu hơn.

2.4. Biện pháp 4: Khi học sinh học trực tuyến phối hợp với phụ huynh làm đồ dùng gõ đệm cho con.
Cơ sở vật chất và đồ dùng học tập có ảnh hưởng lớn đến chất lượng học tập tiếp thu của học sinh. Một mình cô giáo không thể khắc phục được.

Vì vậy tôi thiết nghĩ muốn làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục thì phải tạo được sức mạnh tổng hợp các lực lượng lớn mạnh như đoàn thể đặc biệt là nhà trường và các bậc phụ huynh học sinh. Học sinh tiếp xúc với âm nhạc nhằm phát triển toàn diện, qua các bài hát giáo dục tình cảm đạo đức trong sáng, lành mạnh, góp phần làm cho đời sống tinh thần của các em thêm phong phú.

Muốn làm được điều này trước tiên cô giáo phải biết thương yêu, luôn quan tâm đến các em. Quan tâm, giáo dục các em một cách toàn diện để phụ huynh tin yêu và ủng hộ cô giáo mang âm nhạc đến cho tâm hồn trẻ. 
* Kết quả:
Qua phương pháp trên, tôi đã được nhà trường, phụ huynh nhiệt tình hưởng ứng, việc mua đồ dùng, tự cắt làm những bông hoa sen, hoa hồng. Phụ huynh đã tự làm đồ dùng gõ đệm cho các con: như thanh phách, chai nhựa cho viên đá vào ... trang phục để phục vụ cho các buổi biểu diễn văn nghệ.
PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết quả thực hiện và so sánh đối chứng.

            Qua những biện pháp trên, khi áp dụng vào thực hiện việc “Nâng cao chất lượng giảng dạy môn Âm nhạc cho học sinh lớp 3” tôi đã đạt kết quả tốt hơn rất nhiều so với khi bắt đầu thực hiên. Cụ thể là:

1.1.Tổng hợp kết quả đầu năm và cuối năm các kỹ năng của học sinh.
	Các kĩ năng của học sinh
	Kết quả

Đầu năm
	Kết quả Cuối năm

	Hát đúng giai điệu và lời ca bài hát.
	35%
	99 %

	Hát kết hợp vỗ tay( gõ đệm ) đúng theo cô.
	40%
	98%

	Các em nghe nhạc hiểu được nội dung bài hát.Nhận biết một vài nhạc cụ dân tộc.
	35%
	99%

	Nhận biết vị trí, tên nốt, hình nốt trên khuông
	20%
	98%

	Học sinh tham gia trò chơi âm nhạc tích cực mạnh dạn và tự tin.
	37%
	99%

	Học sinh hiểu và nhớ được nội dung các câu chuyện kể về âm nhạc với đời sống.
	30%
	98%

	Hát diễn cảm, biết sáng tạo và làm các động tác theo cô.
	25%
	92%


1.2. Đồ dùng phục vụ dạy học:

	Đầu năm
	Cuối năm

	   -1 đàn phím điện tử của Bộ.

   -10 bộ nhac cụ gõ ( thanh phách, trống nhỏ, mõ, và song loan) của Bộ, của Phòng.
	- 1 đàn phím điện tử của Bộ.

- 10 bộ nhạc cụ gõ( thanh phách, trống nhỏ, mõ, và song loan)  của Bộ, của Phòng.

- 25 bức tranh ảnh các loại.

- 35 bộ thanh phách.
- 35 chai cho viên đá vào.
- 10 bộ sắc xô.
- 1 số mũ hình các con vật đội khi biểu diễn bài hát  .


2. Kết luận
Qua quá trình thực hiện đề tài “Một số biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy môn âm nhạc lớp 3” tôi nhận thấy muốn nâng cao chất lượng giảng dạy tôi phải có một kế hoạch thật khoa học, phù hợp với tâm sinh lý của học sinh cùng một số biện pháp sau:

  - Đổi mới các hình thức để nâng cao chất lượng dạy học.
  - Thường xuyên luyện đàn, hát, sáng tạo động tác phụ họa phù hợp với nội dung trong các bài hát.
  - Tạo hứng thú cho học sinh trong quá trình học.

  - Khi học sinh học trực tuyến phối hợp với phụ huynh làm đồ dùng gõ đệm cho con.
    + Sáng kiến kinh nghiệm này được xây dựng không chỉ dựa vào kinh nghiệm cá nhân, mà còn căn cứ vào cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn việc dạy học Âm nhạc ở lớp 3 cũng như tham khảo một số tài liệu về dạy Âm nhạc lớp 3 cho học sinh, giúp các em hát đúng giai điệu, lời ca và thêm yêu thích các bài hát đã học và đặc biệt là đã có nhiều em mạnh dạn tự tin khi biểu diễn. 
    + Sáng kiến kinh nghiệm đã được trao đổi giữa giáo viên dạy Âm nhạc với các đồng nghiệp Trường Tiểu học. Kết quả cho thấy, đó là những vấn đề có tính khả thi và phù hợp với điều kiện dạy học hiện nay. Giáo viên có thể dễ dàng thực hiện, học sinh tiếp thu kiến thức dễ dàng, hầu hết các em hoàn thành tốt mục tiêu tiết học.
3. Khuyến nghị

            Để thực hiện đào tạo các em học sinh trở thành những người phát triển toàn diện về: Đức - Trí - Thể - Mĩ… ngoài việc người thầy phải có năng lực thực sự ra thì việc khách quan, ngoại cảnh, khuôn viên, môi trường là những điều tác động lớn đến các em. Do đó để tạo điều kiên cho việc dạy – học của cô trò được thuận lợi, bản thân tôi là người giảng dạy môn âm nhạc có một số kiến  nghị sau:
Để sáng kiến kinh nghiệm trên phát huy được hiệu quả cao hơn trong giảng  dạy Âm nhạc lớp 3 cho học sinh, tôi đề nghị Ban giám hiệu Trường Tiểu học Thắng Lợi các ban ngành tiếp tục trang bị quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, những phương tiện dạy học cần thiết như: 

- Có phòng chức năng dành riêng cho môn Âm nhạc.
- Tranh ảnh, sách tham khảo, các loại nhạc cụ gõ.

- Cấp đầy đủ các trang thiết bị phục vụ việc dạy và học môn Âm nhạc như: Đầu đĩa, loa đài, điều này giúp học sinh được học bằng đa giác quan: nghe, nhìn, cảm nhận, vận động…để phục vụ cho việc giảng dạy và học tập được tốt hơn.
          - Thường xuyên tổ chức cho các em giao lưu văn nghệ, thi hát…để các em làm quen với biểu diễn, từ đó các em sẽ mạnh dạn hơn.

         - Cần tổ chức nhiều chuyên đề dạy mẫu để chúng tôi được nâng cao trình độ và kinh nghiệm giảng dạy.

       Trên đây là một số kinh nghiệm mà tôi đã áp dụng tại lớp 3A – Trường tiểu học  và đã thu được những kết quả rất tốt.

        Tôi rất mong được sự quan tâm đóng góp nhiệt tình những ý kiến bổ ích của các cấp lãnh đạo, của Ban giám hiệu nhà trường, Phòng Giáo dục và các chị em đồng nghiệp để bản thân tôi ngày càng có kinh nghiệm tốt hơn, có hiệu quả trong công tác giảng dạy và trong sự nghiệp trồng người.

              Tôi xin chân thành cảm ơn!

  Ngày 15  tháng 4 năm 2022
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết,  

không sao chép nội dung của người khác.

\
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